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ĐIỂM TIN
Xuất khẩu gạo Ấn Độ giảm
gần 60% trong tháng 4–
5/2025, khiến mục tiêu xuất
khẩu 24 triệu tấn năm 2025
khó có khả năng thực hiện
được;

Campuchia xuất khẩu
344.199 tấn gạo trong 5
tháng đầu năm 2025, thu
về 252 triệu USD (6.576 tỷ
VNĐ), đồng thời thúc đẩy
mở rộng sang thị trường
Nam Phi;

Dự trữ gạo của Philippines
tháng 5/2025 đạt 2,37 triệu
tấn, tăng 14% so với cùng
kỳ năm trước; 

Myanmar đặt mục tiêu
xuất khẩu 3 triệu tấn lúa
gạo trong niên vụ
2025/2026, với hơn 142.000
tấn đã xuất khẩu trong
tháng 4/2025.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 09/06/2025-13/06/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam đều
giảm so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 398 USD/tấn, giảm 12 USD/tấn so với tuần trước, do tỷ
giá đồng Baht Thái yếu cũng như nhu cầu hạn chế;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 381 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước do nhu
cầu mua gạo liên tục suy yếu trong khi nguồn cung dồi dào;
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 388 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so với tuần trước, do nhu
cầu yếu trong khi nguồn cung trong nước và thế giới đều dồi dào. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ
Trong hai tháng đầu niên vụ 2025/2026
(tháng 4 - 5/2025), xuất khẩu gạo của Ấn
Độ đã giảm mạnh gần 60% do nhu cầu
toàn cầu suy yếu và tồn kho cao ở các
nước nhập khẩu. Dù các lệnh cấm xuất
khẩu đã được dỡ bỏ từ tháng 9/2024, thị
trường gạo thế giới vẫn dư cung, khiến giá
giảm sâu. Cụ thể, gạo trắng 5% tấm của Ấn
Độ hiện chỉ còn 384 USD/tấn – mức thấp
nhất trong vòng 5 năm. Xuất khẩu gạo đồ
và gạo trắng đều suy giảm mạnh so với
mức đạt đỉnh đầu năm, lần lượt chỉ còn
207.000 tấn và 292.000 tấn trong tháng
5/2025. Mức tồn kho cao của Tổng công ty
Thực phẩm Ấn Độ (FCI), đạt gần 38 triệu
tấn gạo và hơn 32 triệu tấn lúa, cùng với
việc bán gạo làm nhiên liệu sinh học ở
mức giá thấp đã góp phần tạo áp lực lên
tâm lý thị trường.

Trong bối cảnh Bangladesh và các khách
hàng truyền thống cắt giảm mua vào, các
quốc gia xuất khẩu khác cũng không ghi
nhận sự tăng trưởng, khiến triển vọng hồi
phục nhu cầu càng thêm ảm đạm. Theo
đó, mục tiêu xuất khẩu 24 triệu tấn của Ấn
Độ trong năm nay theo dự báo của USDA
nhiều khả năng sẽ không đạt được. Đây là
tín hiệu đáng lo ngại cho thị trường gạo
toàn cầu nói chung và Ấn Độ nói riêng, đặc
biệt khi giá tiếp tục neo ở mức thấp và sức
mua chưa có dấu hiệu phục hồi. [2]
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Campuchia
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
Campuchia đang tích cực tiếp cận thị
trường Nam Phi nhằm mở rộng thị phần
và đa dạng hóa đầu ra. Dẫn đầu là công ty
Signature Rice Co. Ltd – đơn vị xuất khẩu
gạo lớn của Campuchia – đã lần đầu tiên
tham gia Hội chợ Thực phẩm Châu Phi
(Africa Food Show) diễn ra từ ngày 10–
12/6/2025 tại Cape Town. Đại diện công ty
cho biết mục tiêu là khảo sát nhu cầu thực
tế, gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng
và giới thiệu các loại gạo chất lượng cao
của Campuchia như gạo basmati, gạo đồ,
gạo thơm và gạo thơm loại 2. Đáng chú ý,
gạo thơm Campuchia được kỳ vọng sẽ
cạnh tranh tốt với gạo Thái Lan, vốn đã có
mặt tại thị trường này.

Bên cạnh đó, ngành gạo Campuchia đã ghi
nhận những kết quả khả quan trong 5
tháng đầu năm 2025, với 344.199 tấn gạo
được xuất khẩu, đạt kim ngạch 252 triệu
USD. Ngoài ra, xuất khẩu lúa xuyên biên
giới đạt 3,1 triệu tấn, đem lại hơn 740 triệu
USD. Các loại gạo xuất khẩu chính gồm
gạo thơm, gạo trắng hạt dài, gạo đồ và gạo
hữu cơ. Việc tham gia các hội chợ quốc tế
là một bước đi chiến lược trong việc mở
rộng thị trường xuất khẩu gạo của
Campuchia ra ngoài khu vực châu Á. [3]



Philippines
Tính đến ngày 1/5/2025, lượng gạo dự trữ
tại Philippines đạt 2,37 triệu tấn, tăng 14%
so với cùng kỳ năm trước và tăng nhẹ 1%
so với tháng 4/2025. Trong đó, 49,4% tổng
lượng gạo dự trữ là từ hộ gia đình, 33,9%
là từ khu vực thương mại và 16,8% từ các
kho của Cơ quan Lương thực Quốc gia
(NFA). Đáng chú ý, lượng gạo dự trữ tại
NFA đã tăng vọt 472%, từ 69.350 tấn năm
ngoái lên 397.210 tấn năm nay. Trong khi
đó, lượng gạo dự trữ từ khu vực thương
mại giảm 30% còn 803.440 tấn và từ hộ gia
đình tăng 35% đạt 1,17 triệu tấn.

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đẩy
mạnh các chính sách nhằm đảm bảo an
ninh lương thực và kiểm soát giá, trong đó
có chương trình gạo giá 20 Peso/kg (9.244
VNĐ/kg) và áp trần giá bán lẻ. Bộ trưởng
Francisco Tiu Laurel cho biết đây là chỉ đạo
rõ ràng từ Tổng thống Marcos. Nhờ đó, giá
gạo giảm đều và góp phần kéo lạm phát
tháng 5 xuống còn 1,3% – mức thấp nhất
kể từ tháng 11/2019. Ngoài ra, Cơ quan
Thống kê Philippines (PSA) cũng ghi nhận
tồn kho ngô cả nước đạt 671.100 tấn, giảm
6% so với năm ngoái nhưng tăng 3% so với
tháng trước. Trong đó, 84,5% đến từ khu
vực thương mại và 15,5% từ các hộ dân.
[4]

16/06/2025 |Báo cáo số 23/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Myanmar
Myanmar đặt mục tiêu xuất khẩu 3 triệu
tấn gạo và gạo tấm trong niên vụ
2025/2026, tăng so với mức 2,48 triệu tấn
của niên vụ trước. Riêng trong tháng
4/2025 – tháng đầu tiên của niên vụ mới –
nước này đã xuất khẩu hơn 142.000 tấn,
toàn bộ qua đường biển. Để mở rộng thị
trường Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp
Myanmar đã kêu gọi các doanh nghiệp
mới nộp hồ sơ đăng ký xuất khẩu gạo
trước ngày 30/6/2025, đồng thời yêu cầu
tuân thủ các quy định vệ sinh và kiểm dịch
thực vật (SPS). Hồ sơ sẽ do Bộ Nông
nghiệp và Nhóm công tác kỹ thuật thuộc
Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) tiếp nhận
và xử lý.

Dữ liệu từ MRF cho thấy, trong niên vụ
2024/2025, Myanmar duy trì đà xuất khẩu
khá ổn định qua đường biển. Các tháng
đầu năm 2025 cũng ghi nhận lượng xuất
khẩu đáng kể từ 113.000 đến 209.000
tấn/tháng. Thị trường xuất khẩu gạo trải
rộng từ Indonesia, Trung Quốc, Bờ Biển
Ngà đến Ba Lan, trong khi gạo tấm được
tiêu thụ chủ yếu tại Senegal, Bỉ và Anh. Với
đà tăng trưởng hiện tại cùng chiến lược
mở rộng thị phần Trung Quốc, Myanmar
kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 3 triệu
tấn trong năm nay. [5]
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Trong tuần từ ngày 09/06/2025-13/06/2025, giá lúa
khô Jasmine không đổi, còn IR50404 và OM6976
giảm so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.750 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.960 VNĐ/kg, giảm 60 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.533 VNĐ/kg, giảm 104 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Trong 5 tháng đầu năm
2025, Việt Nam đã xuất
khẩu 4,5 triệu tấn gạo, thu
về 2,34 tỷ USD (61.062 tỷ
VNĐ) với trọng tâm chuyển
hướng xuất khẩu sang gạo
chất lượng cao, thân thiện
với môi trường;

Việt Nam dự kiến sẽ xuất
khẩu lô gạo gần 3.000 tấn
đạt chứng nhận phát thải
thấp sang thị trường
Australia vào tháng
10/2025;

Gần 19.000 ha lúa Hè - Thu
bị đạo ôn, 11.400 ha nhiễm
rầy; Cục Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật yêu cầu giám sát
chặt chẽ và phòng trừ kịp
thời để bảo vệ năng suất
lúa;

Mưa lớn do bão số 1 gây
ngập hơn 14.000 ha lúa Hè –
Thu ở Quảng Trị; tỉnh đã
triển khai các biện pháp khẩn
cấp ứng phó trước nguy cơ lũ
và ngập úng.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam
xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, thu về 2,34 tỷ
USD. Tuy sản lượng tăng 12,2%, nhưng giá
xuất khẩu bình quân lại giảm mạnh 18,7%
còn 516,4 USD/tấn, khiến kim ngạch giảm
gần 9%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc
Ấn Độ nối lại xuất khẩu gạo, làm dư cung
toàn cầu và kéo giá đi xuống. Trong bối
cảnh đó, các doanh nghiệp trong nước
cùng cơ quan quản lý đã chủ động định
hướng chuyển sang phân khúc gạo cao
cấp – ít chịu tác động từ cạnh tranh giá –
với trọng tâm là các dòng gạo chất lượng
cao, thân thiện môi trường nhằm nâng cao
giá trị và giảm sự phụ thuộc vào gạo cấp
thấp.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cho thấy gạo
chất lượng cao chiếm 60–70%, trong đó
gạo thương hiệu cao cấp chiếm khoảng
15%. Tháng 6/2025, lô hàng 500 tấn gạo
Japonica đạt tiêu chuẩn phát thải thấp đầu
tiên đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với
giá cao gấp đôi so với gạo thơm thông
thường. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang
từng bước mở rộng thị phần tại Nhật Bản
– một thị trường khó tính nhưng đem lại
giá trị cao. Ngoài Nhật Bản, các thị trường
như Hàn Quốc và EU cũng đang mở ra cơ
hội lớn cho gạo Việt Nam, nhờ các hiệp
định thương mại tự do và chính sách ưu
đãi thuế quan. [2]

Chuyển hướng xuất khẩu gạo

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự
kiến vào tháng 10/2025, Việt Nam sẽ xuất
khẩu lô gạo gần 3.000 tấn đạt chứng nhận
phát thải thấp sang thị trường Australia –
một trong những quốc gia có yêu cầu khắt
khe về chất lượng nông sản và tiêu chuẩn
môi trường. Trước đó, lô gạo phát thải
thấp đầu tiên của Việt Nam đã được xuất
khẩu thành công sang thị trường Nhật
Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong
chiến lược phát triển gạo bền vững. Việc
tiếp cận được các thị trường cao cấp như
Nhật Bản và Australia cho thấy tín hiệu
tích cực về khả năng nâng cao giá trị và mở
rộng thị phần của gạo Việt trên thị trường
quốc tế.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường
cho biết, thành công này là kết quả của
quá trình chuyển đổi sản xuất theo hướng
giảm phát thải, sử dụng hiệu quả đất đai
và thúc đẩy giá trị gia tăng cho ngành hàng
lúa gạo. Sau gần hai năm triển khai
chương trình, hiện có 7 doanh nghiệp
trong nước được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt xanh
phát thải thấp”. Trong năm 2025, nhóm
doanh nghiệp này dự kiến cung ứng ra thị
trường hơn 19.000 tấn gạo đạt tiêu chuẩn
phát thải thấp. Đây được xem là bước đi
chiến lược, góp phần khẳng định vị thế
mới cho gạo Việt Nam trong xu thế thương
mại xanh toàn cầu. [3]

Xuất khẩu gạo phát thải thấp



16/06/2025 |Báo cáo số 23/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Tình hình sâu bệnh hại trên lúa Hè - Thu
tiếp tục diễn biến phức tạp với gần 19.000
ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, 11.400 ha
nhiễm rầy và khoảng 16.000 ha bị chuột,
ốc bươu vàng phá hoại. Trước thực trạng
đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã
yêu cầu các địa phương tăng cường giám
sát và phòng trừ kịp thời các đối tượng gây
hại chủ yếu như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy
nâu, rầy lưng trắng. Đồng thời, các tỉnh
Nam Bộ cần theo dõi sát diễn biến rầy vào
đèn, chuẩn bị giống và làm đất kỹ để
xuống giống an toàn.

Tại Bắc Bộ, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh
chủ yếu trên diện tích từng bị nhiễm nặng
đạo ôn lá; rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục
gây hại trên trà lúa muộn. Khu vực Bắc
Trung Bộ ghi nhận sự gia tăng của ốc bươu
vàng, chuột, bọ trĩ trên mạ và lúa mới gieo.
Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiều
sinh vật hại như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục
thân, sâu năn, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, tuyến
trùng… cũng phát sinh gây hại lúa Hè - Thu
ở các giai đoạn khác nhau. Riêng tại Nam
Bộ, rầy nâu đang phổ biến ở tuổi 2–3, gây
hại mức nhẹ đến trung bình; ngoài ra,
bệnh đạo ôn, bạc lá và đen lép hạt cũng có
khả năng tiếp tục phát triển và lan rộng
trong giai đoạn lúa trổ – chín. [4]

Giám sát bệnh hại lúa

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 –
Wutip đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến
sản xuất nông nghiệp và giao thông tại
tỉnh Quảng Trị. Tính đến 17 giờ ngày 12/6,
toàn tỉnh có hơn 14.000 ha lúa Hè – Thu
mới gieo cấy (15–20 ngày tuổi) và hơn 500
ha rau màu bị ngập úng, tập trung tại các
huyện trọng điểm như Hải Lăng, Cam Lộ,
Triệu Phong, Gio Linh và thành phố Đông
Hà. Tại khu vực miền núi, mưa lớn với
lượng mưa từ 120–280mm đã khiến nhiều
ngầm tràn ở Đakrông và Hướng Hóa bị
ngập từ 0,5–1m, gây chia cắt giao thông
cục bộ.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức
tạp, tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai
nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp như
kêu gọi toàn bộ hơn 2.200 tàu thuyền vào
nơi trú ẩn an toàn, lập chốt gác tại các
điểm xung yếu để cấm người dân qua lại
khu vực cầu tràn ngập nước. Mực nước
trên các sông tiếp tục lên cao, nhiều nơi đã
vượt báo động 1 và có điểm vượt báo động
2. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng, sạt lở đất,
sạt lở bờ sông, suối và ta-luy các tuyến
giao thông, đặc biệt tại các công trình đang
thi công như cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ và
Cam Lộ – La Sơn đang ở mức cao. [5]

Quảng Trị



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.vietnamplus.vn/gia-gao-an-do-
cham-muc-thap-nhat-hai-nam-do-nguon-cung-
tang-manh-post1044283.vnp

[2]:https://in.investing.com/news/commodities-
news/indias-rice-exports-nosedive-on-weak-
global-demand-4871184

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501698875/
rice-exporters-eye-african-market/

[4]:https://mb.com.ph/2025/06/09/philippine-
rice-stocks-grow-14-in-may

[5]:https://www.nationthailand.com/blogs/news/
asean/40050914

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://baodautu.vn/xuat-khau-gao-chuyen-
huong-d303091.html

[3]:https://thuonghieucongluan.com.vn/tin-vui-
australia-la-quoc-gia-thu-hai-nhap-khau-gao-phat-
thai-thap-cua-viet-nam-a266581.html

[4]:https://nhandan.vn/giam-sat-chat-che-benh-
dao-on-tren-lua-he-thu-post885522.html

[5]:https://nhandan.vn/quang-tri-mua-lon-chia-
cat-nhieu-xa-vung-nui-hon-14000ha-lua-bi-ngap-
ung-post886354.html
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